Biểu mẫu số 42-NĐ31

Phụ lục X

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH 
TỪNG HUYỆN NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Bổ sung có mục tiêu
	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ
	Bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương của tỉnh

	A
	B
	1=2+3+4
	2
	3
	4

	1
	Thành phố Biên Hòa
	166.029
	         166.029 
	                     -   
	                               -   

	2
	Huyện Vĩnh Cửu
	67.000
	           27.000 
	            40.000 
	                               -   

	3
	Huyện Trảng Bom
	29.244
	           29.244 
	                -
	                               -   

	4
	Huyện Thống Nhất
	93.396
	           52.173 
	                -
	        41.223 

	5
	Huyện Định Quán
	140.605
	           27.000 
	            40.000 
	        73.605 

	6
	Huyện Tân Phú
	152.330
	           62.000 
	                -
	        90.330 

	7
	Thành phố Long Khánh
	61.718
	           41.213 
	                -
	        20.505 

	8
	Huyện Xuân Lộc
	79.718
	           27.000 
	                -
	        52.718 

	9
	Huyện Cẩm Mỹ
	92.575
	           29.343 
	                -
	        63.232 

	10
	Huyện Long Thành
	237.345
	         227.624 
	 
	          9.721 

	11
	Huyện Nhơn Trạch
	67.565
	           40.898 
	                 -
	        26.667 

	TỔNG SỐ
	1.187.526
	729.525
	80.000
	378.001


